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Bài 15: ong, ông, ưng 

oonngg    ôônngg    ưưnngg  

 

 
 

cái võng cái cổng củ gừng 

 

  

bong bóng con rồng vỉ trứng 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

ng 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ong 
 

ong bong cong đong long mong nong 

óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 
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ưng 
 

ưng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 

ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 

ừng bừng dừng   đừng gừng mừng rừng 

ửng dửng lửng rửng tửng   

ững chững hững lững những sững thững 

ựng dựng đựng lựng nựng vựng  
 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ong     ông     ưng 

 

 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

  
 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bong bóng cái cổng cái võng 

con rồng củ gừng vỉ trứng 
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Ngang 

2. 

 

5. 
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1. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ong, gạch dưới những từ có 

vần ông và đóng khung những từ có vần ưng.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt trên chiếc võng 

sau vườn.  

Mẹ mua bong bóng cho ngày sinh nhật của 

Long. 

 

Trước sân nhà Thông có một cái cổng 

bằng gỗ. 

 

Dân tộc Việt Nam được gọi là “Con Rồng 

Cháu Tiên”. 
 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi 

phở cho thơm. 

 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua vào tủ 

lạnh. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt ở đâu? 

▪ Trên ghế. ▪ Trên giường. ▪ Trên võng. 

Mẹ mua gì trong ngày sinh nhật của Long? 

▪ Bánh sinh nhật. ▪ Bong bóng. ▪ Quà. 

Trước sân nhà Thông có cái gì? 

▪ Cái cổng. ▪ Cột điện. ▪ Thùng thư. 

Dân tộc nào được gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”? 

▪ Mỹ. ▪ Trung Quốc. ▪ Việt Nam. 

Mẹ thường bỏ gì vào nồi phở? 

▪ Củ gừng nướng. ▪ Muối. ▪ Nước mắm. 

Long cất vỉ trứng mới mua ở đâu? 

▪ Trên kệ. ▪ Trong ngăn kéo. ▪ Trong tủ lạnh. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Sau khi căt co, bô nghi mêt 

trên chiêc vong sau vươn.  

Dân tôc Viêt Nam đươc goi la 

“Con Rông Chau Tiên”.  

Me nương chin mây cu gưng 

rôi bo vao nôi phơ cho thơm. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Trước sân nhà Thông cò một cái cống bằng gố.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Long giúp mẹ cất vĩ trứng mới mua vào tũ lảnh.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



                                                           

196  Tiếng Nước Tôi  

Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

bong bóng, củ gừng, rồng 

Mẹ mua ______________ cho 

ngày sinh nhật của Long. 

 

Dân tộc Việt Nam được gọi là 

“Con __________ Cháu Tiên”.  

Mẹ nướng chín mấy _________ 

rồi bỏ vào nồi phở cho thơm. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

vỉ trứng 

mới mua 

Long giúp mẹ 

vào tủ lạnh 

cất 

cái cổng 

trước sân nhà Thông 

một 

bằng gỗ có 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r â g ê 

n ê b o n g b ó n g 

ơ u b x l ô g q ế g 

h r ồ n g p h p p i 

đ k t ă v t ê l ô v 

â c r l c r h n s õ 

s x ứ ợ ổ g ừ n g n 

r ệ n p n g p q i g 

q p g t g i ơ n ê i 

 

 

 
 

 

 
 

võng bong 

bóng 

cổng rồng gừng trứng 

 


